KÍNH NHỜ PHỤ HUYNH NHẮN GỬI TỚI ĐÀN MÈO QUÝ GIÚP THẦY CÔ!
Thời gian nghỉ chống dịch đã rất dài, các bạn Mèo tiếp tục như các tuần trước, chú ý nhớ: Ăn khỏe, ngủ tốt, vui chơi bổ ích, ôn bài hiệu quả, chăm chỉ đọc những cuốn sách hay, phù hợp. Chúng mình cần giúp bố mẹ và người thân những công việc nhỏ, vừa sức như: tự vệ sinh cá nhân, dọn cơm, quét nhà, rửa bát, trông em v.v... giữ sức khỏe thật tốt để đuổi hết lũ Covid gớm ghiếc bằng cách như: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng theo 6 bước (trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi chơi đồ chơi...). Chúng mình cũng cần uống nhiều nước ấm, ăn nhiều hoa quả để bổ sung thêm các khoáng chất nhé! Mong các bạn nhỏ sẽ luôn nhớ lời thầy cô, ông bà và cha mẹ đã dặn. Yêu tất cả các con! (((((
* Đàn Mèo quý tiếp tục hoàn thành các việc Thầy, Cô đã dặn dò nhé! 

Yêu các con! (((((
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TƯỞNG TƯỢNG
Bố: 
- Sao con không uống thuốc đúng giờ?
Con: 
- Tại thuốc đắng quá, bố ạ.
Bố: 
- Con cứ tưởng tượng là thuốc ngọt, sẽ uống một cách rất dễ dàng.
Con: 
- Vậy bố cứ tưởng tượng là con uống rồi, thế có hay hơn không?
(Theo Truyện cười thông minh dí dỏm)
Em thấy câu trả lời của người con có gì buồn cười?
****************************

CON ĐANG LÀM BÀI
Nô-bi-ta đang ngủ thì mẹ bước vào:
- Nô-bi-ta! Sao con không lo làm bài mà cứ ngủ mãi thế này?
- Con đang làm bài đấy chứ!
- Con nói cái gì?
- Thầy giáo cho đề bài là: “Em hãy kể lại giấc mơ của em”. Nếu con không ngủ thì làm sao làm bài được ạ!

- ???

(Theo Đô-rê-mon - Tập 16)
Em thấy câu chuyện trên có gì buồn cười?
* Ngoài các đề Toán, Tiếng Việt, các con có thể ôn tập thêm các phần sau: 
- Tiếng Việt: (vở Hướng dẫn học)
+ Tập làm văn: Viết một bức thư ngắn cho người em yêu quý nói lên ước mơ của mình để mong dịch bệnh nhanh mau qua đi. 
- Toán: (vở Hướng dẫn học): Con hãy đọc kĩ đề, tính toán cẩn thận để làm đúng các bài toán giải bằng nhiều phép tính. 
Bài 1. Một kho có 305kg gạo tẻ, số gạo nếp lại nhiều gấp 3 lần số gạo tẻ. Hỏi kho đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài 2. Một kho có 998kg gạo. Lần đầu người ta lấy 236kg gạo, lần sau lấy 427kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài 3*. Trại nuôi gà có số gà mái nhiều hơn số gà trống là 2000 con. Sau khi mua thêm 100 con gà mái thì có 3000 con gà mái. Hỏi lúc đầu, trại đó có bao nhiêu con gà mỗi loại?
Bài 4*. Có hai kho chứa thóc, trong đó kho thứ nhất có 5000kg thóc. Sau khi chuyển 300kg thóc từ kho thứ hai sang kho thứ nhất thì kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là 200kg thóc. Hỏi lúc đầu, kho thứ hai có bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
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	Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TIẾNG VIỆT

* Em hãy đọc thầm câu chuyện sau:
Câu chuyện về ngỗng mẹ

Một ngày xuân ấm áp, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình đi dạo chơi. Đàn ngỗng con quên ngỗng mẹ và bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ mênh mông, xanh rờn. Ngỗng mẹ bắt đầu lo lắng cất tiếng gọi con. Bỗng những đám mây đen kịt ùn ùn kéo đến và những giọt mưa rất to bắt đầu rơi xuống. Chỉ đến lúc đấy, các chú ngỗng con mới nhớ mẹ, cảm thấy cần có mẹ. Chúng nghểnh cao những cái đầu nhỏ bé và chạy về với mẹ.

Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to từ trên trời rơi rào rào đổ xuống. Bầy ngỗng con vừa kịp chạy ra đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang cánh che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ thật yên ổn và ấm áp. Ngỗng con thấy đâu đó từ xa, hình như có tiếng nổ ùng oàng, tiếng gió gào thét và tiếng mưa đá rơi lộp độp. Ở bên ngoài đôi cánh mẹ đang xảy ra điều gì đó kinh hãi, còn chúng thì chỉ cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Rồi tất cả trở lại yên lặng. Bầy ngỗng con cứ nằng nặc đòi mẹ: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!”. Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên. Đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng nhìn đôi cánh mẹ rách nát, lông rụng tả tơi. Ngỗng mẹ thở hổn hển, cố xòe cánh ra, nhưng không được. Thế giới xung quanh trở nên vui vẻ và dễ chịu đến nỗi đàn ngỗng con quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?”. Nhưng ngỗng mẹ cố nén đau đớn, chỉ trả lời khe khẽ: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!”. Đàn ngỗng còn lại tản ra nô đùa trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

 (V.A Xu – khôm – lin – xki)
* Dựa vào bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu cho mỗi câu sau:

Câu 1: Ngỗng mẹ dẫn đàn con đi đâu?



A. Đi kiếm mồi



B. Đi chơi


C. Đi tránh mưa

Câu 2: Trên đường đi, đàn ngỗng gặp chuyện gì?
	A. Đàn ngỗng con mải chơi nên lạc mẹ.

	B. Đàn ngỗng gặp một trận mưa lớn.

	C. Đàn ngỗng bị kẻ thù tấn công.


Câu 3: Ngỗng mẹ đã làm gì để tránh mưa cho đàn con?

	A. Đi tìm chỗ trú mưa cho con.

	B. Dắt đàn con về nhà.

	C. Dang cánh che mưa cho con.


Câu 4: Dưới đôi cánh mẹ, đàn ngỗng con cảm thấy như thế nào?

A. Dễ chịu, ấm áp

B. Lo lắng


C. Kinh hãi, sợ sệt.

Câu 5: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?

Câu 6: Cho câu văn sau: “Đồng cỏ mệnh mông trải rộng trước đàn ngỗng con.” Bộ phận nào trong câu văn trên trả lời cho câu hỏi Cái gì?

A. Đồng cỏ mệnh mông.

B. Đồng cỏ


C. Đàn ngỗng con.

Câu 7: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Làm gì? trong câu sau:


Chúng em đang học bài.

Câu 8: Gạch chân dưới các từ ngữ chỉ sự vật trong các câu sau:

Cánh đồng trông đẹp và rộng như một tấm thảm khổng lồ. Đó đây có bóng người đi thăm ruộng hoặc be bờ.

Câu 9: Điền các bộ phận của những hình ảnh so sánh sau vào bảng:

a) Ông trăng tròn như quả bóng.

b) Tiếng hót của chim họa mi thánh thót như tiếng đàn.

	Sự vật được so sánh
	Đặc điểm được so sánh
	Từ so sánh
	Sự vật so sánh

	a) ……………….
	…………………………
	…………………
	……………………

	b) ……………….
	…………………………
	…………………
	……………………


Câu 10: Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào mỗi ô trống cho thích hợp:


Đang đi, Vịt Con thấy một người bạn đang nằm trong một cái túi trước ngực của mẹ. Vịt Con cất tiếng chào:


- Chào bạn ( Bạn tên là gì thế (

- Chào Vịt Con ( Tôi là Chuột Túi. Bạn có muốn nghe tôi kể chuyện về mẹ không?


Vịt Con gật đầu. Chuột Túi liền kể:


- Tôi còn bé nên được ở trong cái túi trước bụng của mẹ tôi. Thật là êm ái. Đã bao lần, mẹ tôi mang tôi chạy băng qua cánh rừng, qua đồng cỏ mênh mông để tránh hổ dữ. Mẹ thở hổn hển, ẩm ướt mồ hôi. Ôi ( Tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào (










Theo Nguyễn Thị Thảo
	Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (1)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1: 9865 liền trước số:
	A. 9866
	B. 9867
	C. 9864
	D. 9869


Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2hm 3dm = … dm

	A. 203
	B. 230
	C. 23
	D. 2003


Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm, chiều rộng bằng [image: image3.png]


 chiều dài. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?
	A. 20cm
	B. 25cm
	C. 30cm
	D. 40cm


Câu 4: Số chẵn liền sau số 2346 là

	A. 2344
	B. 2345
	C. 2348
	D. 2350


Câu 5: Một cửa hàng có 840kg gạo chia đều cho 7 bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	A. 120 kg gạo
	B. 130 kg gạo
	C. 121 kg gạo
	D. 131 kg gạo


Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	3782
	

	
	8925
	

	
	5621
	


Câu 7: Từ 4 chữ số 9; 2; 6; 8 ta viết được số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:
	A. 9268
	B. 9826
	C. 9862
	D. 9286


Câu 8: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 9cm, E là trung điểm của đoạn thẳng MN

Câu 9: Hình bên có bao nhiêu hình tam giác, tứ giác
	A. 5 hình tam giác, 4 hình tứ giác

B. 6 hình tam giác, 5 hình tứ giác

C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác

D. 6 hình tam giác, 4 hình tứ giác
	



B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính
	7816 – 2937

...................................

...................................

...................................
	912 : 8

...................................

...................................

...................................

...................................
	216 x 7

...................................

...................................

...................................
	309 + 4875

...................................

...................................

...................................


Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
	a. 1234 + 145 x 4 – 356 

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	b. (7821 – 276 x 3) + 1562

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................


Bài 3: Một đội thợ ngày thứ nhất sửa được 478m đường, ngày thứ hai sửa được gấp đôi ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày đội thợ đó sửa được bao nhiêu mét đường?
Bài giải

	......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


Bài 4: Một tủ sách có 126 quyển sách giáo khoa và sách tham khảo. Trong đó có [image: image5.png]


 số sách tham khảo. Hỏi tủ sách đó có bao nhiêu quyển sách giáo khoa?
Bài giải

	......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


Bài 5*: Trong một phép chia có dư với số chia là 8, số dư là 5. Muốn phép chia trở thành phép chia hết và thương giảm đi 1 đơn vị thì số chia sẽ thay đổi như thế nào?

Bài giải

	Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (2)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1: Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là:
	A. 9999
	B. 9876
	C. 9123
	D. 9867


Câu 2: Tìm x: x + 657 = 548 x 2
	A. x = 439
	B. x = 440
	C. x = 429
	D. x = 419


Câu 3: Một hình vuông có cạnh là 20cm. Chu vi của hình vuông đó là:

	A. 5cm
	B. 16cm
	C. 26cm
	D. 80cm


Câu 4: Năm 2007 có 365 ngày, 1 tuần có 7 ngày, vậy năm 2007 có:

	A. 52 tuần lễ
	B. 52 tuần lễ và 8 ngày

	C. 52 tuần lễ và 1 ngày 
	D. 52 tuần lễ và 3 ngày


Câu 7: Mẹ sinh con khi mẹ 27 tuổi. Hỏi khi con lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?
	A. 35 tuổi
	B. 36 tuổi
	C. 37 tuổi
	D. 38 tuổi


Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) E là trung điểm của AB

…

b) C là trung điểm của AE

…

c) G là trung điểm của EB

…

d) G là trung điểm của EH

…

e) D là trung điểm của AE

…

f) H là trung điểm của GB

…
Câu 9: Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh
	A. 34 học sinh
	B. 24 học sinh

	C. 27 học sinh
	D. 21 học sinh


Câu 10: Trong phép chia có dư, số chia là 8. Số dư lớn nhất trong phép chia đó là:

	A. 9
	B. 8
	C. 7
	D. 6


Câu 11: Hình bên có mấy góc vuông và mấy góc không vuông?
	A. 2 góc vuông, 2 góc không vuông

B. 3 góc vuông, 2 góc không vuông

C. 2 góc vuông, 3 góc không vuông


B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tìm x

	a) x × 6 = 100 – 28 
	b) x : 4 = 27 (dư 3)
	c) x : 3 = 232 + 89

	……………………………

……………………………

……………………………
	……………………………

……………………………

……………………………
	……………………………

……………………………

……………………………


Bài 2: Điền dấu >,<,=
	a) 6m 8dm ( 7m
	b) 9m 4mm( 9mm
	c) 8m 4cm ( 804cm


Bài 3: Tính nhanh
	a. (64 – 8 x 8) x (20 + 30 + 40 + 5)

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	b. 12 x 2 + 12 x 3 + 12 x 5

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................


Bài 4: Thùng thứ nhất có 95 gói kẹo, thùng thứ hai có 79 gói kẹo. Người ta lấy hết hết số kẹo ở cả hai thùng đó chia đều vào các túi, mỗi túi có 6 gói. Hỏi chia được bao nhiêu túi như thế?
Bài giải

	......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều rộng là 26cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó?
Bài giải

Bài 6*: Tích của hai số là 480, thừa số thứ nhất có tận cùng là chữ số 0. Nếu xóa đi chữ số 0 ở tận cùng của thừa số thứ nhất thì tích của hai số là bao nhiêu?
Bài giải

	Họ và tên:................................................... PH ký:
	Ngày.......tháng.......năm.........


TOÁN (3)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính 210g x 3  là:
	A. 63g
	B. 630g
	C. 613g
	D. 603g


Câu 2: Giảm 63cm đi 9 lần rồi gấp lên 8 lần thì được:
	A. 7cm
	B. 56cm
	C. 65cm
	D. 432cm


Câu 3: Một cửa hàng có 56m vải, cửa hàng đó đã bán đi 8m vải. Hỏi số vải bán đi bằng một phần mấy số vải còn lại?
	A. [image: image7.png]



	B. [image: image9.png]



	C. [image: image11.png]



	D. [image: image13.png]





Câu 4: Số liền sau của số có 3 chữ số là số có 4 chữ số. Tìm số liền sau của số có 4 chữ số đó?
	A. 1000
	B. 101
	C. 1010
	D. 1001


Câu 5: Tính tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số nhỏ nhất có 4 chữ số?

	A. 1999
	B. 2999
	C. 1099
	D. 199


Câu 6: Một phép chia có dư với số chia là 9, số dư là 6. Muốn phép chia trở thành phép chia hết và thương tăng thêm 1 đơn vị thì số bị chia tăng thêm là:
	A. 54
	B. 15
	C. 3
	D. 55


Câu 7: Một hình chữ nhật có nửa chu vi bằng 14cm, chiều dài của hình chữ nhật là 9cm. Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng của hình chữ nhật. Tính chu vi của hình vuông đó?
	A. 15cm
	B. 20cm
	C. 10cm
	D. 25cm


Câu 8: Giá trị của biểu thức 30 + 25 x 2 là
	A. 80
	B. 110
	C. 85
	D. 50


Câu 9:  [image: image15.png]


 của 90 phút = ... là:
	A. 270 phút
	B. 270 
	C. 30
	D. 30 phút


Câu 10: Một gia đình nuôi 100 con gà, ngan và vịt. Trong đó có 21 con gà. Số vịt nhiều gấp 3 lần số gà, còn lại là ngan. Hỏi gia đình đó nuôi bao nhiêu con ngan?
	A. 63 con ngan
	B. 79 conngan
	C. 37 con ngan
	D. 16 con ngan


B. PHẦN TỰ LUẬN:
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

6dm 63cm 
= .................cm 

8hm 8dm < 8hm ........ m


9m 10cm 
= .................cm 

7km 28m > ........km 22m


4hm 8dm 
= .................
dm 

903dm = ........dam .........dm
Bài 2: Đặt tính rồi tính

	788 + 3456

...................................

...................................

...................................

...................................
	6712 – 3894

...................................

...................................

...................................

...................................
	346 x 6

...................................

...................................

...................................

...................................
	798 : 7

...................................

...................................

...................................

...................................


Bài 3: Trường em đã tặng 1000 quyển vở để hỗ trợ các bạn nhỏ ngoại thành. Sau khi tặng 400 quyển vở cho một trường học, số vở còn lại được chia đều vào 3 thùng để tặng 3 trường tiếp theo. Hỏi mỗi thùng được chia ra có bao nhiêu quyển vở?
Bài giải

	......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................
	......................................................................

......................................................................

......................................................................

.......................................................................

.......................................................................


Bài 4: Hàng ngày, ở trường, em ra về lúc 16 giờ 30 phút. Nhìn đồng hồ và cho biết còn bao nhiêu phút nữa em mới được ra về ?

[image: image16.png]



Bài giải

Bài 5*: Tình bằng cách thuận tiện nhất

50 – 100 + 150 – 200 + 250 – 300 + 350 – 400 + 450 – 500 + 550
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